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MINH HỌA

Nguồn: Roussell L. Parr, Intellectual Property - Valuation, Exploitation, and Infringement Damages, Wiley, 2018, p.87



3 .

(C) Viện Quản trị Tài sản trí tuệ Minh Đức               quangvn @ gmail.com

Tỷ trọng Tài sản vô hình, bao gồm Tài sản trí tuệ

Nguồn: Ocean Tomo (2021), Intangible Asset Market Value Study
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MINH HỌA

Trường Harvard kiếm gần 200 triệu USD nhờ bán case-study
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Giảng dạy, KH&CN, Phục vụ:

TRĂN TRỞ

• Hài hòa hay Xung đột Quyền/Lợi ích?

• Tôn trọng hay Xâm phạm?

• Được hay Mất TSTT?

• TSTT: Khai thác hay ”Đút ngăn kéo”?

• Chi phí hay là Thu nhập?
1. Sở hữu/Đồng sở hữu?

2. Tác giả/ Đồng tác giả?

3. Phân chia lợi ích?

4. Khai thác hiệu quả?

5. Xung đột quyền?
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LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM 2005-2009-2019-2022

CÁC SẢN PHẨM TRÍ TUỆ CÓ THỂ XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU:

QUYỀN TÁC GIẢ         
đối tượng quyền: 

tác phẩm văn học,          
khoa học & nghệ thuật

QUYỀN SỞ HỮU            
CÔNG NGHIỆP

đối tượng quyền:               
sáng chế,                                    

thiết kế bố trí mạch                            
tích hợp bán dẫn,                 

kiểu dáng công nghiệp,                   
bí mật kinh doanh,                                      

tên thương mại,                             
nhãn hiệu,                            

chỉ dẫn địa lý

QUYỀN                  
ĐỐI VỚI               
GIỐNG                  

CÂY                      
TRỒNG

đối tượng quyền:               

vật liệu                 

nhân giống                             

&                                     

vật liệu                           

thu hoạch

QUYỀN LIÊN QUAN 
ĐẾN QUYỀN TÁC GIẢ

đối tượng quyền:           
cuộc biểu diễn,                      

bản ghi âm/ghi hình, 
chương trình phát sóng,                                   

tín hiệu vệ tinh                          
mang chương trình                 

được mã hóa

quyền 
chống 
cạnh 
tranh 
không 
lành 

mạnh

CÁC ĐỐI TƯỢNG (CỦA) QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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MINH HỌA

1. Nhà 
khoa học

2. Lab/ 
Trường

4. Quỹ 5. NXB3. Đối tác(A)
BÀI BÁO
(Tác phẩm
Khoa học)

Tiền chảy 
vào đâu?

(B)

3. Bí quyết?

1. Sản phẩm

GIẢI PHÁP KỸ THUẬT Tự SX/KD Đối tác SX Đối tác KD, ...

2. Quy trình

1. Sở hữu/Đồng sở hữu?

2. Tác giả/ Đồng tác giả?

3. Phân chia lợi ích?

4. Khai thác hiệu quả?

5. Xung đột quyền?
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QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ: CÁC LOẠI VĂN BẰNG BẢO HỘ 

Bằng độc quyền 
sáng chế?

Giấy chứng nhận đăng ký 
quyền tác giả?

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất?
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Điều 20. Quyền tài sản

1. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

a) Làm tác phẩm phái sinh;

b) Biểu diễn tác phẩm (TP) trước công chúng;

c) Sao chép TP;

d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc | bản sao TP;

đ) Truyền đạt TP đến công chúng bằng phương tiện 

hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất 

kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao TP điện ảnh,

chương trình máy tính.

QUYỀN TÀI SẢN

Điều 124. Sử dụng đối tượng SHCN

1. Sử dụng SC là việc thực hiện các hành vi sau:

a) Sản xuất SP đ.bh;

b) Áp dụng quy trình đ.bh;

c) Khai thác công dụng của SP đ.bh hoặc SP được 

sản xuất theo quy trình đ.bh;

d) Lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu 

thông SP qđ tại điểm c khoản này;

đ) Nhập khẩu SP qđ tại điểm c khoản này.
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Điều 19. Quyền nhân thân

1. Đặt tên cho tác phẩm;

2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác 
phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi 
tác phẩm được công bố, sử dụng;

3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người 
khác công bố tác phẩm;

4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không 
cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc 
xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức 
nào gây phương hại đến danh dự và uy tín 
của tác giả.

QUYỀN NHÂN THÂN

Điều 122. Tác giả và quyền của TG SC

1. Tác giả SC, KDCN, TKBT là người trực tiếp sáng tạo
ra đối tượng SHCN; trong TH có 2 người trở lên cùng 
nhau trực tiếp sáng tạo ra đối tượng SHCN thì họ là 
đồng TG.

2. Quyền nhân thân của TG SC gồm các quyền sau 
đây:

a) Được ghi tên là tác giả trong BĐQSC, BĐQ GPHI;

b) Được nêu tên là tác giả trong các tài liệu công bố, 
giới thiệu về SC.
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NGHĨA VỤ TRẢ THÙ LAO CHO TÁC GIẢ SÁNG CHẾ

Chủ sở hữu sáng chế có nghĩa vụ trả mức thù lao tối thiểu cho 
các tác giả/các đồng tác giả theo các quy định sau,                         

trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác:

theo Điều 135 Luật SHTT

Sáng chế có nhiều đồng tác giả: các đồng tác giả                     
tự thoả thuận việc phân chia mức thù lao trên

Nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả sáng chế tồn tại 
trong suốt thời hạn bảo hộ của Bằng độc quyền

15% tổng số tiền
mà chủ sở hữu nhận được trong               
mỗi lần nhận tiền thanh toán do 

cấp li-xăng sáng chế

10% số tiền làm lợi
mà chủ sở hữu              

thu được                              
do sử dụng sáng chế
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Công bố Khoa học v. Công bố Sáng chế?

CB SCCB KH

1 năm

…
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Nội 
quy

TL

NGOẠI

Các ĐV TSTT CỦA MÌNH

Quy trình Dr. Quang về Quản trị Tài sản trí tuệ

Sáng tạo Tài sản trí tuệ

Các 
Đơn vị 
TSVH

(=CC|TS)

“GIÀU, 
MẠNH” 

khi có 
nhiều 

Tài sản 
& 

Quyền 
(SHTT)
ở nhiều 
nước?

Điều ước 
Quốc tế

Sức mạnh 
pháp lý?

Biểu mẫu, 
Quy trình

NB [TSH] (giá trị, ngay tình)

TS
TT#

14+ đt 
QSHTT

HS

Khai thác Tài sản trí tuệ t

Quản trị Tài sản trí tuệ: Hệ thống – Bộ máy, Nhân sự, Hợp đồng, Nội quy, Hồ sơ, Biểu mẫu, Quy trình, Tài liệu...

Tài chính

Nhân sự

Công nghệ

Pháp lý

Tổ chức

Thị trường

Marketing

Hành chính...

SHTT

Dr. Quang IAM 
Process 

TT
R
!

SK

QTS
#

(HĐ, NN)

[SHH]
NN

NB

PVBH

GP

CN
D 
!

!!

TT CHUNG

NB 
(TLH)

Biểu mẫu, 
Quy trình

Các 
SPTT

+ Hợp đồng    !
+ Luật SHTT
+ Thẩm định giá

M1       M2          M3.          M4

Quốc gia

Lĩnh vực

Phổ SP

Nhu cầu

Thị trường
Ý thích

Phân mảng

CIAO

MỚI ?!

!Hợp đồng
NL

NỘI

P
!

SP

!

10
% TS

HH

90
% 

TS
VH



Nhận định i

Phán đoán i

Giả định i

Phân tích i

Khái quát i

Thông tin đã biết

Kiến
thức

Kinh nghiệm

Óc sáng tạo

Kỹ
năng

Bí quyết

Đánh giá i

Giả thuyết i

LƯỢC ĐỒ MINH ĐỨC VỀ CÁC SẢN PHẨM TRÍ TUỆ CỦA MỘT DỰ ÁN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Lập luận i

Vấn
đề?

Các vấn đề/tình huống
tương tự đã biết

Suy diễn i

Các giải pháp thất bại/ 
thành công tương ứng

Ý tưởng i

LỚP SPTT SƠ  KHỞI

Góc/ 

Cách

tiếp

cận i

Phương

pháp

nghiên

cứu i

Dữ liệu đã biết
Cơ sở dữ liệu i

CÁC SPTT TRUNG GIAN

Thông tin mới i

Bảng, biểu i

Sơ/lược đồ i

Hàm số i
Đồ thị i

Bản ghi i

Nhật/Bút ký i

Hình ảnh mới i
Bộ sưu tập i

Phần mềm i

Bản vẽ i

Dữ liệu mới i

Tri thức mới i

Tri thức đã biết

CÁC SPTT ĐÃ BIẾT 

[Báo cáo tổng hợp]

[Công bố khoa học]

[Báo cáo phân tích]

[Quy/Kế hoạch]

[Phương/Đề/Dự án]

[Sản phẩm mới]

[Quy trình mới]

[Giống cây mới]

[Giáo trình/Sách]

[Luận chứng]
[Chương trình]

[Cơ sở dữ liệu]

[Phần mềm]

SPTT (MỚI) MỤC TIÊU

[Kiểu dáng mới]

RISKS

risks?

RISKS
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với vai trò:  □ Chủ nhiệm □ Tác giả □ khác, cụ thể là:.....................................

TRƯỜNG/VIỆN/CÔNG TY/…  
ĐƠN VỊ………………………………………

CAM KẾT CỦA NGƯỜI THAM GIA DỰ ÁN ĐMST (KH&CN/R&D/SK…) (mẫu gợi ý thảo luận)

..., ngày ... tháng ... năm 20…

Người cam kết:......................................... CMND/Hộ chiếu số................................

Tham dự dự án:………............................. Tổ chức chủ trì:......................................

Khi tham gia thực hiện Dự án này, tôi đã được giới thiệu và cũng

đã tự tìm hiểu rõ các quy định về quyền lợi, nghĩa vụ của người nghiên cứu

theo quy định của pháp luật KH&CN, pháp luật SHTT và pháp luật khác có liên quan;

các Quy chế và quy trình Bảo mật thông tin, NCKH&PTCN, Quản trị TSTT... của
DN/Trường/Viện/Bên đầu tư/đặt hàng/Tổ chức chủ trì/.... Theo đó, tôi cam kết rằng:
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ü Tuân thủ đúng điều kiện, quy trình sử dụng của Thông tin mật tương ứng;

1. Khi được tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ một Thông tin mật nào, bao gồm
nhưng không giới hạn ở các BMKD, BMNN và Thông tin không tiết lộ của
DN/Trường/Viện/Bên đầu tư/đặt hàng/Tổ chức chủ trì/… và các tổ chức khác
tham gia vào quá trình thực hiện, hỗ trợ/phối hợp thực hiện Dự án, tôi sẽ:
ü Ký xác nhận việc đã tiếp cận và chỉ sử dụng Thông tin mật vào đúng mục

đích và phạm vi nghiên cứu của Dự án (Đề tài/Đề án/Chương trình/…);

ü Không tiết lộ bất kỳ Thông tin mật nào mà mình đã được tiếp cận cho bất kỳ
một bên thứ ba nào;

ü Hoàn trả Thông tin mật cùng mọi bản sao ngay sau khi phần việc được giao
theo Dự án vừa hoàn thành hoặc bị đình chỉ;

ü Sau khi Dự án đã hoàn thành hoặc bị đình chỉ: sẽ không sử dụng bất kỳ
Thông tin mật nào mà mình đã được tiếp cận vào mục đích cá nhân hoặc
vì lợi ích của bất kỳ một chủ thể nào khác.
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2. Khi tiếp nhận hoặc tạo ra hoặc tham gia tạo ra một tài sản trí tuệ mới trong quá trình
thực hiện Dự án, tôi sẽ:

ü Thông báo ngay về việc hình thành TSTT mới cho DN/Trường/Viện/Bên đầu tư/
Bên đặt hàng/Tổ chức chủ trì/Ban Quản trị TSTT/Ban Pháp chế của…, kèm theo
Bản tóm tắt bản chất hoặc/và Bản mô tả phạm vi bảo hộ của TSTT mới;

ü Thực hiện các biểu mẫu, thủ tục Bảo mật và chuyển nhượng quyền sở hữu
hoặc quyền đứng tên/nộp đơn xác lập quyền SHTT đối với TSTT mới về cho
DN/Trường/Viện/Bên đầu tư/Bên đặt hàng/Tổ chức chủ trì/CQNN có thẩm quyền...
theo hướng dẫn của Bộ phận Pháp chế/SHTT/Quản trị TSTT/... của………;

ü Bảo mật thông tin về TSTT mới theo các cam kết tại Điểm 1;

ü Hỗ trợ mô tả chi tiết, đầy đủ và cung cấp thông tin kỹ thuật/chuyên môn/…
liên quan đến việc hoàn thiện hồ sơ xác lập quyền SHTT đối với TSTT mới,
việc ứng dụng và thương mại hóa TSTT mới; cả sau khi tôi đã rút khỏi Dự án

hoặc Dự án đã kết thúc.
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3. Tôi hiểu rằng mỗi Thông tin mật và mỗi TSTT được trang bị cho hoặc mới được

tạo ra từ Dự án đều có thể có giá trị rất quan trọng hoặc hết sức quan trọng đối với

DN/Trường/Viện/Bên đầu tư/đặt hàng/chủ trì… và các tổ chức, cá nhân khác tham

gia vào Dự án.

NGƯỜI CAM KẾT

Cụ thể, các tổn thất do vi phạm nghĩa vụ bảo mật hoặc nghĩa vụ

thông tin về TSTT mới có thể gây ra các hệ quả như: các quyền SHTT sẽ không

thể xác lập, các phương án kinh doanh mất tính khả thi, các dòng tiền kỳ vọng không

thể đạt được, lợi thế hình ảnh hoặc các mối quan hệ đối tác có thể suy giảm hoặc bị

đánh mất. Do vậy, mọi vi phạm vô tình hoặc cố ý đều cần được ngăn ngừa và

trong trường hợp cá nhân mình vi phạm các nội dung đã cam kết trên đây, tôi sẽ

chịu mọi hình thức chế tài tương ứng, bao gồm cả việc đền bù các thiệt hại đã phát

sinh theo các quy định liên quan của pháp luật dân sự, KH&CN, SHTT, tài sản công,

bảo vệ BMNN hoặc pháp luật khác có liên quan.
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XÂY DỰNG QUY CHẾ, QUY TRÌNH, BIỂU MẪU QUẢN TRỊ TSTT TRONG ĐẠI HỌC

CỘNG ĐỒNG QUẢN TRỊ VIÊN TSTT
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minhduc iami trên Youtube về Quản trị TSTT

57 videos 

Tổng quan về 

Quản trị TSTT

do HTV thực hiện:

Tìm từ khóa trên 

YouTube:

“ minhduc iami ”
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1. Bộ phận/Nhân sự Quản trị TSTT

• được thành lập/tác nghiệp ở hầu hết các Trường ĐH/Viện/Doanh nghiệp?

MONG ƯỚC

2. Môn học Quản trị TSTT

• trở thành Môn học Cơ bản (bắt buộc) ở TẤT CẢ các Trường Đại học?



TS. Nguyễn Hồng Quang

Đại học Khởi nghiệp – Xây dựng mô hình hệ sinh thái trong đại học khởi nghiệp

Quản trị Tài sản trí tuệ trong Trường Đại học

cho hoạt động Thương mại hóa kết quả NCKH

29.03.2023

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
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